
1 NGUYỄN VIỆT ANH 09/02/2000 225876247 Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hoà 0 1 V00 25.9 Tốt
2 LÊ TRỌNG BẰNG 22/04/2000 221502018 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2 V03 25.1 Tốt
3 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 02/01/2000 221484027 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT V02 25.1 Tốt
4 VÕ VĂN LÍT 30/03/2000 212464158 Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 0 2NT V03 24.8 Tốt
5 ĐINH THỊ THANH TRÀ 04/02/2000 221508635 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT V00 24.3 Tốt
6 LÊ ANH DŨNG 02/06/2000 221502144 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT V00 24.2 Tốt
7 VÕ VĂN LÍT 01/01/2000 212464158 Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi 0 2NT V03 24.1 Tốt
8 DƯƠNG MINH TIẾN 04/08/2000 221498726 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2 V03 23.5 Tốt
9 NGUYỄN ANH TRÍ 05/03/2000 212433402 Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 0 2NT V00 23.1 Tốt
10 NGUYỄN TẤN HẢI 20/05/2000 221476284 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 V00 23.1 Tốt
11 VÕ NGUYỄN NHẬT ĐÌNH 07/12/2000 221478460 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 V00 22.9 Tốt
12 NGUYỄN VĂN PHÚC 20/04/2000 221493731 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 1 V01 22.8 Tốt
13 HUỲNH THỊ CẨM TRÚC 03/12/2000 221516110 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 V01 22.7 Tốt
14 LÊ HÀ VÂN ANH 01/06/2000 225716072 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT V00 21.7 Tốt
15 LÊ ANH THƯ 29/01/2000 225921484 Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà 0 2 V01 21.5 Tốt
16 TRẦN VÂN ANH 02/08/2000 225936969 Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà 0 2 V02 21.4 Khá
17 NGUYỄN VŨ LONG HẢI 02/04/2000 201754989 Quận Hải Châu - Đà Nẵng 0 3 A00 21.4 Tốt
18 NGUYỄN NGỌC DUY 25/05/1996 221376906 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 V00 20.9 Khá
19 NGUYỄN TẤN DUY 29/11/2000 212435537 Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 0 2NT V03 20.6 Tốt
20 VÕ THÀNH DUY 17/01/2000 212434577 Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 0 2NT V00 20.6 Tốt
21 NGUYỄN VĂN HỘI 03/08/2000 221476161 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2 V02 20.5 Tốt
22 NGUYỄN THANH PHONG 20/08/2000 221508626 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT V00 20.5 Tốt
23 NGUYỄN THÀNH CHUNG 31/10/1999 221477857 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT V03 19.6 Tốt
24 BÙI MINH PHÁP 01/01/1994 221285375 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 1 V03 19.4 Tốt
25 LÊ HUỲNH PHI 27/09/2000 221492547 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT V02 19.2 Tốt
26 TRẦN ĐÌNH CÔNG DUY 02/09/2000 191997142 Sở Giáo dục và Đào tạo - Thừa Thiên -Huế 0 2NT A00 18.5 Tốt
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27 Tống Duy Phong 14/06/1999 212579980 Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 0 2NT V02 18.4 Khá
28 LÊ SĨ ĐAN 06/04/2000 221517360 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 18.4 Tốt


